
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95147 3 NGUYỄN QUỐC HÙNG 09/12/2005 Nam 9A1 7.25 8.75 6.5 4.25 0 36.25 31

2 95155 4
NGUYỄN PHẠM THÁI 
HUY 20/01/2005 Nam 9A1 7.25 9.5 8 4.5 0 40 33.75

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS PHONG PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS PHONG PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95646 29 PHAN MINH QUANG 16/01/2005 Nam 9A6 6.25 5 7.5 4 0 32.5 26.75

2 95675 30 TRẦN THANH TRÀ 15/10/2005 Nữ 9A6 8 4.75 7.5 0.25 0 35.75 20.75

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS PHONG PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS PHONG PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS PHONG PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020
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